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ABSTRACT 

This study was carried out to investigate the effect of various levels of 

garlic (Allium sativum L.) supplementation in the basal diet on immune 

response of pheasants against Newcastle disease virus vaccine. One-day-

old pheasants (n=90) were allocated to a completely randomized design 

with three replicates of three treatments. Pheasants in treatment T0 were 

not supplemented with fresh garlic in the basal diet. Pheasants in 

treatment T1 and T2 were supplemented with 1% and 2% fresh garlic in 

the basal diet, respectively. The experiment lasted 12 weeks. All pheasants 

vaccinated against Newcastle disease virus on days 7, 21 and 60. Six 

blood samples were taken from each treatment on days 49, 74 and 81. The 

serum antibody level against Newcastle disease virus was measured by 

HI test. The results showed that antibody titres of pheasants on days 74 

and 81 in treatment T1 and T2 were significantly more than in treatment 

T0. Fresh garlic supplementation in the diet increased the antibody titre 

against Newcastle disease virus in pheasants vaccinated against 

Newcastle disease.  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát các mức bổ sung tỏi (Allium 

sativum L.) trong khẩu phần cơ sở lên đáp ứng miễn dịch của chim trĩ đối 

với vaccine phòng bệnh Newcastle. Các chim trĩ một ngày tuổi (n=90) 

được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm ba nghiệm thức với ba lần lặp lại. 

Chim trĩ ở nghiệm thức T0 không được bổ sung tỏi tươi trong khẩu phần 

cơ sở. Chim trĩ ở nghiệm thức T1 và T2 được bổ sung lần lượt 1 và 2% 

tỏi tươi trong khẩu phần cơ sở. Thí nghiệm kéo dài 12 tuần. Tất cả chim 

trĩ được chủng vaccine chống virus gây bệnh Newcastle vào lúc 7, 21 và 

60 ngày tuổi. Sáu mẫu máu được lấy từ mỗi nghiệm thức vào lúc 49, 74 

và 81 ngày tuổi. Mức kháng thể trong huyết thanh chống lại virus gây 

bệnh Newcastle được xác định bằng xét nghiệm HI. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy hiệu giá kháng thể của chim trĩ vào lúc 74 và 81 ngày tuổi ở 

nghiệm thức T1 và T2 cao hơn đáng kể so với hiệu giá kháng thể của chim 

trĩ ở nghiệm thức T0. Bổ sung tỏi tươi vào khẩu phần cơ sở làm tăng hiệu 

giá kháng thể chống lại virus gây bệnh Newcastle ở chim trĩ được chủng 

vaccine phòng bệnh Newcastle. 

1. GIỚI THIỆU 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, chăn 

nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi chim trĩ nói 

riêng đang phát triển cả về số lượng, quy mô và hình 

thức chăn nuôi. Những khu vực trọng điểm chăn 

nuôi như Đông Nam Bộ và miền Bắc đã xuất hiện 
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những trang trại chăn nuôi chim trĩ theo hình thức 

công nghiệp hiện đại. Sự phát triển của chăn nuôi 

chim trĩ là do chim trĩ có tiềm năng kinh tế cao, góp 

phần cải thiện đời sống cho những hộ chăn nuôi. 

Tuy nhiên, song song với sự phát triển đó thì chăn 

nuôi chim trĩ cũng đang phải đối mặt với những khó 

khăn lớn do chưa được nhà nước quan tâm đúng 

mức, đặc biệt là vấn đề dịch bệnh, trong đó đáng 

quan tâm là bệnh Newcastle. Bệnh Newcastle truyền 

nhiễm cấp tính gây ra do virus thuộc họ 

Paramyxoviridae. Bệnh có tính chất lây lan nhanh, 

tỉ lệ bệnh và chết cao, có khả năng lên đến 100%. 

Đặc biệt, bệnh xảy ra trên gia cầm ở mọi lứa tuổi 

(Ananth et al., 2008). Bệnh Newcastle được xem là 

một trong các bệnh gây tổn thất lớn đối với ngành 

chăn nuôi gia cầm trên thế giới (Alexander & Senne, 

2008). Để tăng hiệu quả của vaccine phòng bệnh 

Newcastle, các nhà khoa học đang nghiên cứu tìm 

ra các thảo dược bổ sung vào thức ăn và nước uống 

để nâng cao đáp ứng miễn dịch của gia cầm đối với 

vaccine phòng bệnh. Tỏi (Allium sativum L.) là một 

trong những thức ăn bổ sung tiềm năng gần đây đã 

được nghiên cứu trong chăn nuôi gà. Từ lâu, người 

ta đã coi tỏi có một số tác dụng có lợi cho người và 

vật nuôi do tính kháng khuẩn, kháng virus, kháng 

nấm và kháng oxi hóa (Amagase et al., 2001; Song 

& Milner, 2001). Bên cạnh đó, một số kết quả 

nghiên cứu gần đây đã cho thấy những tác động tích 

cực của tỏi lên tăng trưởng và đáp ứng miễn dịch 

của gà đối với vaccine phòng bệnh Newcastle 

(Gautam et al., 2017).  

Hiện nay, vaccine và quy trình phòng bệnh 

Newcastle trên gà được áp dụng trong chăn nuôi 

chim trĩ. Tuy nhiên, các nghiên cứu đánh giá hiệu 

quả phòng bệnh Newcastle trên chim trĩ chưa được 

quan tâm. Đáp ứng miễn dịch đóng một vai trò quan 

trọng trong bảo vệ chống lại bệnh, do đó việc nghiên 

cứu đáp ứng miễn dịch của chim trĩ là cần thiết để 

có biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Nghiên cứu này 

được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của các 

mức bổ sung tỏi tươi trong khẩu phần cơ sở lên đáp 

ứng miễn dịch của chim trĩ đối với vaccine phòng 

bệnh Newcastle. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại hộ chăn nuôi 

chim trĩ ở phường Long Hòa, thành phố Cần Thơ. 

Mẫu huyết thanh được phân tích tại phòng thí 

nghiệm của Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, 

Trường Đại học Cần Thơ. 

Mẫu vật và phương tiện bao gồm 90 con chim trĩ 

1 ngày tuổi từ chim trĩ mẹ không tiêm phòng vaccine 

phòng bệnh Newcastle, tỏi Lý Sơn thu hoạch từ hộ 

dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn - tỉnh Khánh Hòa, 

thức ăn tự phối trộn, vaccine Lasota và chủng M 

(của Công ty Cổ phần Thuốc thú y TW Navetco), 

hồng cầu gà 1%, nước muối sinh lý, máy hematocrit, 

đĩa nhựa đáy chữ U 96 giếng.  

        

Hình 1. Chim trĩ 1 ngày tuổi                                        Hình 2. Tỏi Lý Sơn  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 

gồm 3 nghiệm thức, 3 lần lặp lại. Tổng số có 9 đơn 

vị thí nghiệm, mỗi đơn vị có 10 chim trĩ. 

Nghiệm thức đối chứng (T0): không bổ sung tỏi 

tươi (vào khẩu phần cơ sở). 

Nghiệm thức tỏi 1% (T1): bổ sung 1% tỏi tươi 

(vào khẩu phần cơ sở). 

Nghiệm thức tỏi 2% (T2): bổ sung 2% tỏi tươi 

(vào khẩu phần cơ sở). 

Chim trĩ được nuôi từ 1 ngày tuổi đến 84 ngày 

tuổi. Trong 7 ngày đầu, chim trĩ được nuôi úm cùng 

nhau. Ngày thứ 8, chim trĩ được phân thành 3 
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nghiệm thức T0, T1 và T2. Chim trĩ ở nghiệm thức 

T1 và T2 được bổ sung tỏi tươi từ ngày thứ 8 đến 

cuối giai đoạn nuôi. Mỗi buổi trước khi cho chim trĩ 

ăn, tỏi tươi bỏ vỏ được nghiền nhuyễn, trộn vào khẩu 

phần cơ sở và ép thành viên thức ăn. Chim trĩ thí 

nghiệm được nhỏ mắt và mũi vaccine Lasota vào lúc 

7 ngày tuổi, 21 ngày tuổi và tiêm bắp vaccine chủng 

M vào lúc 60 ngày tuổi.  

Phương pháp thu thập mẫu huyết thanh 

Thời điểm lấy mẫu huyết thanh để khảo sát hiệu 

giá kháng thể và độ dài miễn dịch vào 3 thời điểm 

lúc chim trĩ được 49 ngày tuổi (28 ngày sau khi 

chủng vaccine lần 2), 74 ngày tuổi (14 ngày sau khi 

chủng vaccine lần 3) và 81 ngày tuổi (21 ngày sau 

khi chủng vaccine lần 3). Tại mỗi thời điểm, 6 con 

chim trĩ ở mỗi nghiệm thức được thu thập mẫu huyết 

thanh. Chim trĩ được lấy máu tĩnh mạch cánh 1 

ml/con. Sau đó, bơm máu vào ống nghiệm vô trùng, 

ghi kí hiệu mẫu, để yên cho đến khi máu đông lại và 

xuất hiện huyết thanh. Dùng micropipet chiết huyết 

thanh cho vào ống eppendorf để bảo quản ở âm 200C 

trong 48 giờ. 

Phương pháp xác định hiệu giá kháng thể 

Mức kháng thể trong huyết thanh chống lại virus 

gây bệnh Newcastle được xác định bằng xét nghiệm 

ngăn trở ngưng kết hồng cầu (HI) theo OIE (2012). 

Theo Cục Thú y (2005) được trích dẫn bởi Bích và 

ctv. (2014), các mẫu huyết thanh có hiệu giá kháng 

thể HI ≥ 1/16 (4log2) được xem là hiệu giá bảo hộ 

của cá thể gia cầm và đàn gia cầm được bảo hộ với 

bệnh Newcastle khi có từ 70% cá thể trong đàn đạt 

hiệu giá HI ≥ 16. Hiệu giá kháng thể trung bình hình 

học (GMT) được tính kể từ mẫu có hiệu giá HI ≥ 

4log2. 

 GMT = Antilog [
∑ log2(mshg)

n
] 

Trong đó: mshg là mẫu số hiệu giá của mẫu 

dương tính, n là số mẫu dương tính 

Phương pháp phân tích thống kê 

Phép thử Chi bình phương được sử dụng để đánh 

giá sai khác tỷ lệ phần trăm ở mức α = 0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả khảo sát hiệu giá kháng thể của chim trĩ 

ở 49 ngày tuổi (28 ngày sau chủng vaccine lần 2) 

được trình bày ở Bảng 1.  

Bảng 1. Tỉ lệ chim trĩ đáp ứng miễn dịch với vaccine Newcastle ở 49 ngày tuổi 

Nghiệm thức 
Số mẫu 

kiểm tra (con) 

Số mẫu 

dương tính (con) 

Tỉ lệ 

dương tính  (%) 

Số mẫu 

đạt bảo hộ (con) 

Tỉ lệ đạt 

bảo hộ (%) 
GMT 

T0 6 3 50,0 2 33,3 12,7 

T1 6 5 83,3 5 83,3 9,2 

T2 6 2 33,3 1 16,7 4,0 
     P = 0,136  

Kết quả Bảng 1 cho thấy ở 49 ngày tuổi, tỉ lệ 

chim trĩ có đáp ứng miễn dịch đối với vaccine ở các 

nghiệm thức T0, T1 và T2 dao động từ 33,3% - 

83,3% và hiệu giá kháng thể trung bình GMT= 4 - 

12,7. Bên cạnh đó, tỉ lệ chim trĩ đạt bảo hộ ở nghiệm 

thức T0 (33,3%) và T2 (16,7%) thấp hơn ở nghiệm 

thức T1 (83,3%). Tuy nhiên, qua phân tích thống kê, 

sự sai khác về tỉ lệ bảo hộ của chim trĩ giữa các 

nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê. Theo Bích 

và ctv. (2014), hiệu giá kháng thể HI lớn hơn hoặc 

bằng 1/16 (4log2) được xem là hiệu giá bảo hộ cá 

thể gia cầm đối với bệnh Newcastle và đàn gia cầm 

được bảo hộ khi có từ 70% trở lên cá thể trong đàn 

đạt hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 1/16 

(4log2). Vì vậy, khi chủng vaccine lần 2, chim trĩ ở 

nghiệm thức T1 có đáp ứng miễn dịch đạt tỉ lệ bảo 

hộ đàn, ngược lại chim trĩ ở nghiệm thức T0 và T2 

có đáp ứng miễn dịch nhưng chưa đạt tỉ lệ bảo hộ 

đàn, do đó việc chủng vaccine nhắc lại lần 3 là cần 

thiết. Kết quả kiểm tra miễn dịch của chim trĩ sau 

khi chủng vaccine nhắc lại lần 3 được thể hiện qua 

Bảng 2 và Bảng 3. 

Bảng 2. Tỉ lệ chim trĩ đáp ứng miễn dịch với vaccine Newcastle ở 74 ngày tuổi 

Nghiệm thức 
Số mẫu 

kiểm tra(con) 

Số mẫu 

dương tính (con) 

Tỉ lệ 

dương tính (%) 

Số mẫu 

đạt bảo hộ (con) 

Tỉ lệ đạt 

bảo hộ (%) 
GMT 

T0 6 0 0,0 0 0,0 0,0 

T1 6 4 66,7 4 66,7 22,6 

T2 6 5 83,3 5 83,3 16,0 
     P = 0,047  
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Bảng 3. Tỉ lệ chim trĩ đáp ứng miễn dịch với vaccine Newcastle ở 81 ngày tuổi 

Nghiệm thức 
Số mẫu 

kiểm tra(con) 

Số mẫu 

dương tính (con) 

Tỉ lệ 

dương tính (%) 

Số mẫu 

đạt bảo hộ (con) 

Tỉ lệ đạt 

bảo hộ (%) 
GMT 

T0 6 2 33,3 0 0,0 0,0 

T1 6 3 50,0 2 33,3 10,1 

T2 6 6 100,0 5 83,3 8,0 
     P = 0,186  

Kết quả ở Bảng 2 và Bảng 3 cho thấy ở 74 và 81 

ngày tuổi (14 ngày và 21 ngày sau chủng vaccine 

lần 3), mặc dù chủng vaccine lần 3 nhưng chim trĩ ở 

nghiệm thức T0 không đạt bảo hộ đối với bệnh 

Newcastle. Chim trĩ ở nghiệm thức T1 có tỉ lệ đạt 

bảo hộ giảm nhưng hiệu giá kháng thể trung bình 

tăng. Ngược lại, chim trĩ ở nghiệm thức T2 có tỉ lệ 

đạt bảo hộ và hiệu giá kháng thể trung bình ở cả hai 

thời điểm đều tăng so với ở thời điểm 49 ngày tuổi 

và đạt bảo hộ đàn. Nhìn chung, chim trĩ ở các 

nghiệm thức bổ sung tỏi T1 và T2 có tỉ lệ đạt bảo hộ 

và hiệu giá kháng thể trung bình cao hơn ở nghiệm 

thức T0.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy chim trĩ ở nghiệm 

thức T1 và T2 được nuôi với khẩu phần cơ sở có bổ 

sung 1% và 2% tỏi tươi cho đáp ứng miễn dịch tốt 

đối với bệnh Newcastle. Ở giai đoạn chim trĩ còn 

nhỏ, bổ sung 1% tỏi tươi vào khẩu phần cơ sở giúp 

cho chim trĩ đáp ứng miễn dịch đối với bệnh 

Newcastle tốt hơn so với giai đoạn gà trưởng thành. 

Ở giai đoạn chim trĩ còn nhỏ đặc biệt là giai đoạn 

úm, hệ thống miễn dịch của chim trĩ vẫn chưa hoàn 

chỉnh nên rất dễ bị nhiễm bệnh, do đó khi bổ sung 

tỏi tươi vào khẩu phần cơ sở cho chim trĩ ở giai đoạn 

này giúp chim trĩ kích thích tiêu hóa và nâng cao khả 

năng đáp ứng miễn dịch. Ở giai đoạn chim trĩ trưởng 

thành, việc bổ sung 2% tỏi tươi vào khẩu phần cơ sở 

giúp cho chim trĩ đáp ứng miễn dịch đối với bệnh 

Newcastle tốt hơn so với giai đoạn chim trĩ còn nhỏ. 

Theo Bích và ctv. (2003) trong tỏi có chứa nhiều lưu 

huỳnh, làm giảm quá trình hoạt động của các đại 

thực bào là những tế bào chính đóng vai trò quan 

trọng trong miễn dịch, nên bổ sung ở mức độ nhiều 

thì có thể gây giảm miễn dịch. Ngoài ra, kết quả 

nghiên cứu của Hanieh et al. (2010) ở gà White 

Leghorn cho thấy rằng khi bổ sung tỏi tươi ở tỉ lệ 10 

g/kg (1%) thức ăn đã làm tăng kháng thể kháng virus 

Newcastle, trong khi đó với tỉ lệ bổ sung nhiều hơn 

ở mức 30 g/kg (3%) thức ăn có tác dụng kích thích 

miễn dịch thấp hơn. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bổ sung tỏi 

tươi vào thức ăn có tác dụng nâng cao cho đáp ứng 

miễn dịch chim trĩ hơn so với chim trĩ được nuôi với 

thức ăn không bổ sung tỏi. Bổ sung tỏi vào thức ăn 

cho gia cầm đã được công nhận rằng có các tác dụng 

kích thích hệ thống miễn dịch. Amagase et al. (2001) 

chỉ ra rằng các thành phần có hoạt tính sinh học 

trong tỏi, bao gồm các hợp chất chứa lưu huỳnh như 

alliin, diallyl sulfide và allicin trong đó allicin và các 

dẫn xuất của nó có tác dụng tăng cường đáp ứng 

miễn dịch cho gia cầm. Bên cạnh đó, tỏi được dùng 

như chất bổ sung vào thức ăn, làm kích thích hệ 

thống miễn dịch (Onibi et al., 2009). Tỏi có nhiều 

tác dụng có lợi đến sự phát triển của các cơ quan 

miễn dịch (Hanieh et al., 2010). Ngoài ra, một 

nghiên cứu khác của Gautam et al. (2017) cũng cho 

thấy rằng tỏi tươi giúp làm tăng hàm lượng kháng 

thể cho gà chống lại virus Newcastle. 

4. KẾT LUẬN 

Bổ sung tỏi tươi vào khẩu phần cơ sở có tác dụng 

kích thích đáp ứng miễn dịch của chim trĩ chống lại 

virus gây bệnh Newcastle. Người chăn nuôi có thể 

bổ sung 1% tỏi tươi vào khẩu phần cơ sở cho chim 

trĩ còn nhỏ dưới 49 ngày tuổi và 2% cho chim trĩ ở 

giai đoạn trưởng thành. 
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